
HSX HNX

Giá đóng cửa

Thay đổi

Thay đổi %

KLGD (Triệu CP)

GTGD (Tỷ)

CP có giao dịch

CP tăng giá 115 / 24,11% 62 / 18,18%

CP giảm giá 271 / 56,81% 82 / 24,05%

CP tham chiếu 91 / 19,08% 197 / 57,77%

P/E

P/B

Nguồn: Fireant

Phái sinh Đóng cửa Thay đổi Basis OI

VN30

VN30F1M

Nguồn: Fireant
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205,9

-2,4

-1,15%
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943,7

15,7

1,2

1,14

-0,57%

569,7

Chỉ số thế giới

9724,86

92%

1056,14

64%

11,8

1,7

395981055 -8 (-0.75%)

-0,79%

3370,13 -0,7%Dow Jones FTSE100 7886,41 -0,3%33976,63 0,0% Shanghai

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG XU HƯỚNG DÒNG TIỀN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

- VN-Index đóng cửa giảm 1048,98 điểm (-0,28%). Phe bán chiếm ưu thế lớn với 271 

mã giảm và 115 mã tăng trên sàn HSX. Thanh khoản thị trường tương đương phiên 

trước đó với lực bán gia tăng dần về cuối phiên. Các tín hiệu cho thấy thị trường tuy 

không chịu áp lực bán tháo nhưng đang thiếu vắng lực cầu.

- Nhóm VN30 giảm tương đối mạnh 8,41 điểm (-0,79%), chủ yếu do cổ phiếu VPB giảm 

2,7% và đóng thấp nhất ngày. Ngoài ra, các cổ phiếu trụ khác cũng đồng loạt giảm điểm.

- Nhóm vốn hóa lớn bất động sản, chứng khoán, ngân hàng và nhiều ngành sản xuất đều 

đồng thuận giảm điểm.

- Chỉ còn lượng ít nhóm cổ phiếu nhỏ duy trì sắc xanh như bán lẻ, nông nghiệp, vận tải.

- Khối ngoại quay đầu bán ròng 460 tỷ đồng, với 374 tỷ đồng bán ra MSB.

- Sau tín hiệu hồi phục phiên trước đó, các ngành bất động sản, chứng 

khoán đều gặp áp lực bán ngược và không xuất hiện lực đỡ, cho thấy 

dòng tiền mua vào vẫn chưa quyết liệt ở vùng giá hiện tại.

- Tuy vậy điểm tích cực ở thị trường hiện tại là nến dao động tương 

đối nhỏ với thanh khoản thấp trong quá trình giảm điểm, cho thấy áp 

lực bán tháo không xuất hiện.

Nhà đầu tư nên cân nhắc duy trì tỷ trọng cổ phiếu 30%, quản trị rủi ro 

với các cổ phiếu riêng lẻ gặp áp lực bán tháo. Xu hướng tăng sẽ cần 

được xác nhận sau giai đoạn tích lũy bằng phiên tăng với khối lượng 

tích cực.

• Kịch bản 1: VN-Index hướng đến 1.100 điểm, dao động trong vùng

tích lũy 1.060-1.120 điểm.

• Kịch bản 2: VN-Index đảo chiều giảm về vùng 1020 điểm.

Thanh khoản HSX

Chỉ số phái sinh
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Ngành Ngày Tháng

Dầu khí Hơn 30 người nộp đơn tố cáo SCB và Manulife Apple cho người dùng mở TK tiết kiệm LS 4.15%

Hóa chất Dự án luật: NH bị rút tiền hàng loạt có thể được vay 0% Rất ítNH Mỹ phòng ngừa rủi ro lãi suất từ Fed

Tài nguyên Cơ bản Dự án sân bay Long Thành chậm tiến độ Khả năng FED tăng LS 25 bps vào tháng 5 rồi tạm dừng

Xây dựng & vật liệu Giải đáp cơ chế giá điện NLTT chuyển tiếp Anh: Tỷ lệ thất nghiệp tăng trong lạm phát cao

Hàng & Dịch vụ CN 5 dự án bất động sản tại TP HCM được gỡ vướng

Ô tô và phụ tùng

Thực phẩm & đồ uống

Hàng cá nhân & Gia dụng Vietnam Airlines vào diện cảnh báo Gạo toàn cầu sắp lâm vào cảnh thiếu hụt nhất trong 20 năm

Y tế Nguồn: Fireant SKG đã thực hiện gần phân nửa kế hoạch lợi nhuận năm SJC không biến động, tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng 11 đồng

Bán lẻ HAG bù đắp thiếu hụt vốn từ TP như thế nào? Giá dầu đi ngang trước dữ liệu KT Trung Quốc tích cực

Truyền thông Quỹ ngoại thoái bớt vốn tại MWG

Du lịch & Giải trí Mã Giá đóng cửa

Viễn thông HPG 

Điện, nước & dầu khí VPB 

Bảo hiểm SSI 

Bất động sản SAV Khối lượng giao dịch Thay đổi Hàng ngày YTD

Dịch vụ tài chính VHM 1 SHB Vàng

Ngân hàng 2 NVL Bạc

Công nghệ Thông tin 3 DIG Dầu Brent

4 VPB Dầu Thô WTI

Mã Giá đóng cửa 5 HAG Khí Tự nhiên

MSB 6 STB Dầu Nhiên liệu

STB 7 VND Cà phê Mỹ

SHB 8 SSI Lúa mì Mỹ

LPB 9 DXG Đường London

DXG 10 HPG Cotton Mỹ

Mã Tên Vị trí Ngày Đăng ký Khối lượng Mua Bán

POM Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương Đăng ký bán USD/VND USD 24.757

SAV CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công Đăng ký bán EUR/USD EUR 27.243

CCA Võ Đông Đức Đăng ký mua GBP/USD GBP 30.835

KSB Nguyễn Hoàng Tâm Đăng ký bán USD/JPY JPY 185

SP2 Nguyễn Phong Danh Đăng ký bán AUD/USD AUD 16.716

-1,5%

17,2%

0,2%

34.136.900

33.905.800

24.545.000

18.419.600

16.247.800

25,50

-0,15/-1,30%

-0,30/-2,14%

8,7%

13.629.400

12.722.100

11,35

13,70

-0,95%

0,67%

-1,37%

-1,58%
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-0,15/-0,72%

2,45%

Thay đổi KLGD

Thay đổi

-30.200.700
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-1.090.192

4,24%

-2,54%
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-2,74%
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1,76%

KLGD

2.261.479

-0,13%

-0,50%

-5,50%

4,49%

-4,18%

-3,25%

5,04%

8,44%

0,24%

0,25%

-0,93%

-1,22%

10.479.100 -0,72%

-1,97%

1,69%

0,73%

0,62%

-0,11%

-0,81%

1.974.300

1.030.750

953             

470             

-0,45/-2,07%

-0,20/-1,31%

-0,40/-0,79%

-0,55/-2,72%

-0,35/-2,68%

-0,20/-1,59%

-0,40/-1,54% 13.742.300

736-             

-2,68%

-0,63%

Sự kiện trong ngày

134,8818/04/2023

18/04/2023

Tổng giám đốc

---

Kế toán trưởng

Thành viên HĐQT

19/04/2023

18/04/2023

1.394.376

50.000

-1,48%

0,17%

-0,39%

-1,30%

20,80

19,70

21,30

15,10

50,40

1,90%

1,21%

0,19%

15.124

Thay đổi

Bài Phát Biểu của Maechler, 

Thành Viên Hội Đồng Thống 
11:00 Chỉ Số Mua Hàng MBA 14:30 Dự Trữ Dầu Đốt Mỹ

24.649

27.899

167

23480 -0,11%--- 19/04/2023 1.806.218

-0,16%

0,10%

0,59%

1,10

1,24

0,67 -0,22%

162.809

3.100.800

23.450

-2,02%

-2,30%

-2,72%

2,26%

-1,54%

1 tháng

9,1%

3,4%

-3,1%

-1,3%

-47,5%

1,0%

20,2%

-12,8%

22,8%

8,4%-0,39%

-0,22%

07:00

12,35

-2,07%

12,70
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-1,83%
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-1,45%
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17,4%

0,7%
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-0,4%
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-0,33%

-0,39%
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-0,16%

1,65%

-0,55%

Tăng giảm nhóm ngành

Định giá thị trường

TIN TỨCTop cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

Top NN mua ròng HSX

Top NN bán ròng HSX

Top 10 khối lượng giao dịch HSX

Giao dịch cổ đông lớn và nội bộ

Giá hàng hóa

Hàng hóa

Thế giớiTrong nước
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https://vietstock.vn/2023/04/vu-hon-30-nguoi-nop-don-to-cao-scb-va-manulife-san-pham-tam-an-dau-tu-la-gi-3113-1061527.htm
https://vietstock.vn/2023/04/du-an-luat-cac-tctd-sua-doi-ngan-hang-bi-rut-tien-hang-loat-co-the-duoc-vay-lai-suat-0-757-1061400.htm
https://vietnambiz.vn/rat-it-nha-bang-my-phong-ngua-rui-ro-lai-suat-tu-fed-chuyen-gia-noi-nhu-danh-mot-canh-bac-2023418234217965.htm
https://vietstock.vn/2023/04/du-an-san-bay-long-thanh-cham-tien-do-yeu-cau-lanh-dao-acv-nghiem-tuc-kiem-diem-4222-1061358.htm
https://vietnambiz.vn/quan-chuc-fed-nhtw-my-se-tang-lai-suat-them-25-bps-vao-thang-5-roi-tam-dung-loai-tru-kha-nang-ha-lai-suat-202341975452240.htm
https://vietstock.vn/2023/04/bo-cong-thuong-giai-dap-co-che-gia-dien-nang-luong-tai-tao-chuyen-tiep-768-1061354.htm
https://vietnambiz.vn/anh-ty-le-that-nghiep-tang-trong-boi-canh-lam-phat-cao-2023418214236915.htm
https://vietstock.vn/2023/04/da-co-5-du-an-bat-dong-san-tai-tp-hcm-duoc-go-vuong-4222-1061330.htm
https://vietstock.vn/2023/04/cham-cong-bo-bao-cao-kiem-toan-co-phieu-vietnam-airlines-vao-dien-canh-bao-830-1061512.htm
https://vietstock.vn/2023/04/thi-truong-gao-toan-cau-sap-lam-vao-canh-thieu-hut-nhat-trong-20-nam-118-1061334.htm
https://vietstock.vn/2023/04/moi-quy-1-skg-da-thuc-hien-gan-phan-nua-ke-hoach-loi-nhuan-nam-737-1061392.htm
https://vietstock.vn/2023/04/vang-sjc-khong-bien-dong-ty-gia-trung-tam-tiep-tuc-tang-11-dong-759-1061273.htm
https://vietstock.vn/2023/04/nha-dau-tu-tu-choi-mua-co-phieu-phat-hanh-rieng-le-hag-bu-dap-thieu-hut-von-nhu-the-nao-764-1061316.htm
https://vietstock.vn/2023/04/gia-dau-di-ngang-truoc-du-lieu-kinh-te-trung-quoc-tich-cuc-34-1061201.htm
https://vietstock.vn/2023/04/them-quy-ngoai-thoai-bot-von-tai-mwg-739-1061246.htm
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© CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT (VFS)

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên

Diễn giải

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền thuộc về Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (VFS). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng 

tin cậy và VFS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm 

chính thức của VFS. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này 

không được phép sao chép tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của VFS.

HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VIETFIRST

Hệ thống khuyến nghị của VFS được xây dựng dựa triên sự chênh lệch giữa giá cổ 

phiếu thị trường tại thời điểm đánh giá và giá mục tiêu 12 tháng
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nguyễn Minh Hoàng

Vũ Thị Hà Phương

Trần Minh Tâm

Nguyễn Hoàng Long

Nguyễn Thị Huyền

Đặng Thu Hiền

MUA

THEO DÕI

NẮM GIỮ

BÁN Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường tối thiểu 5%

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 5 – 15%

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường không quá 5%

Hệ thống khuyến nghị

Chi nhánh Hà Nội

Hội sở Hồ Chí Minh
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